
SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 28/02/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K20(CBMA20A) 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, 

giáo viên giảng 

dạy 

Thời gian 
Tiết sáng/ 

tiết chiều 

Giảng 

đường 

1 Quản trị tác nghiệp 15/45 
Nguyễn Thị Mai 

Phương 

Ngày 11, 13, 15, 19, 21, 

28/02/2019 
B. sáng B301 

2 Hạch toán định mức 30/45 Bùi Thị Thu Hiền Ngày 12, 14, 26/02/2019 B. sáng B301 

3 
Tâm lý và kỹ năng 

giao tiếp ƯXVKDL  
50/75 Trần Hạnh Hoa 

Ngày 18, 20, 22, 25, 

27/02/2019 
B.sáng B301 

4 Sinh hoạt  Nguyễn Thị Hà Ngày 28/02/2019 
Tiết 5, 

B.sáng 
B301 

 

Ngày 23 tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 28/02/2019) 
Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K20(CBMA20B) 

 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, 

giáo viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 

Giảng 

đường 

1 
Nhận dụng cụ, vệ sinh 

xưởng thực hành 
 Nguyễn Huy Tuyến Ngày 11/02/2019 B.sáng C102 

2 

Chế biến món ăn 

(Phần thực hành chế 

biến món ăn đợt 2) 

120/216 

Nguyễn Huy Tuyến 
Từ ngày 12/02/2019 

đến ngày 27/02/2019 

B.sáng C102 

Tại cơ sở B.chiều 
Tại cơ 

sở 

3 
KTHM môn chế biến 

món ăn 
 Khoa Du lịch Ngày 28/02/2019 B.sáng C102 

                                                                            

Ngày 23 tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Từ ngày11/02/2019 đến ngày 28/02/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K20(CBMA20C) 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, 

giáo viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 

Giảng 

đường 

1 
Nhận dụng cụ, vệ sinh 

xưởng thực hành 
 Phạm Thị Mai Ngày 11/02/2019 B.chiều C101 

2 

Chế biến món ăn 

(Phần thực hành chế 

biến món ăn đợt 2) 

104/216 Phạm Thị Mai 
Từ ngày 12/02/2019 

đến ngày 28/02/2019 
Cả ngày C101 

 

  Ngày 23  tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 28/02/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K21(CBMA21A) 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, 

giáo viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 

Giảng 

đường 

1 
Chế biến món ăn 

(Phần lý thuyết) 
40/90 

Đỗ Thị Hương 

Giang 

Ngày 11, 13, 14, 15, 

18, 19, 21, 22, 25, 

26/02/2019 

B.sáng B303 

2 
Tiếng anh chuyên 

ngành 
30/150 Phạm Thị Ngọc Anh Ngày 12, 20/02/2019 B.sáng B303 

3 
Học nội quy xuống 

xưởng, nhận dụng cụ 
 

Phòng THTT 

Trịnh Thị Nga 
14h00 ngày 

26/02/2019 
B.chiều D, T2 

4 

Chế biến món ăn 

(Phần KT cắt tỉa và 

THTT) 

/64 TrịnhThị Nga 
Từ ngày 27/02/2019 

đến ngày 28/02/2019 
Cả ngày D, T2 

5 Sinh hoạt  Hoàng Thị Lan Ngày 26/02/2019 
Tiết 5, 

B.sáng 
B303 

 

Ngày  23 tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 28/02/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K21(CBMA21B) 

 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, giáo 

viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 

Giảng 

đường 

1 
Chế biến món ăn 

(Phần lý thuyết) 
30/90 Vũ Thị Nga 

Ngày 11, 12, 14, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 

27, 28/02/2019 

B. sáng B402 

2 
Nghiệp vụ thanh 

toán 
20/45 Bùi Thị Thu Hiền Ngày 13, 15/02/2019  B. sáng B402 

3 Sinh hoạt  Hoàng Thị Lan Ngày 27/02/2019 
Tiết 5, 

B.sáng 
B402 

 
                                                                                Ngày 23  tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

(Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 02/3/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K21(CBMA21D Nông Cống) 

Địa điểm: Nông Cống – Thanh Hóa 

 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, giáo 

viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 
Ghi chú 

1 Xây dựng thực đơn 20/30 Trịnh Thị Hương Ngày 14, 21/02/2019 B.chiều  

2 
Tổng quan du lịch và 

khách sạn 
/15 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

Ngày 15, 22, 

28/02/2019 
B.chiều  

3 
Tâm lý và kỹ năng 

giao tiếp ƯXVKDL 
5/30 Lê Thị Quyên 

Ngày 16, 23/02/2019 

Ngày 02/3/2019 
B.chiều  

4 Hạch toán định mức /30 Bùi Thị Thu Hiền Ngày 01/3/2019 B.chiều  

 
                                                                                Ngày 23  tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

(Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 02/3/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K21(CBMA21E Nông Cống) 

Địa điểm: Nông Cống – Thanh Hóa 

 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, giáo 

viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 
Ghi chú 

1 Xây dựng thực đơn 20/30 Trịnh Thị Hương Ngày 15, 22/02/2019 B.chiều  

2 
Tổng quan du lịch và 

khách sạn 
/15 Nguyễn Thị Thùy Dung 

Ngày 16, 23/02/2019 

Ngày 01/03/2019 
B.chiều  

3 
Tâm lý và kỹ năng 

giao tiếp 
5/30 Lê Thị Quyên 

Ngày 14, 21, 

28/02/2019 
B.chiều  

4 Hạch toán định mức /30 Bùi Thị Thu Hiền Ngày 02/3/2019 B.chiều  

 
                                                                                Ngày 23 tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

(Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 02/3/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K21(CBMA21G Nông Cống) 

Địa điểm: Nông Cống – Thanh Hóa 

 

TT Tên Môn học 

Giờ đã 

TH/ giờ 

KH 

Họ và tên cán bộ, giáo 

viên giảng dạy 
Thời gian 

Tiết sáng/ 

tiết chiều 
Ghi chú 

1 Xây dựng thực đơn 20/30 Trịnh Thị Hương Ngày 16, 23/02/2019 B.chiều  

2 
Tổngquan du lịch và 

khách sạn 
/15 Nguyễn Thị Thùy Dung 

Ngày 14, 21/02/2019 

Ngày 02/3/2019 
B.chiều  

3 
Tâm lý và kỹ năng 

giao tiếp 
5/30 Lê Thị Quyên 

Ngày 15, 22/02/2019 

Ngày 01/3/2019 
B.chiều  

4 Hạch toán định mức /30 Bùi Thị Thu Hiền Ngày 28/02/2019 B.chiều  

 
                                                                                Ngày 23  tháng 01 năm 2019 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Từ tháng 12/2018 đến 31/3/2019) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K21H (Yên Định) 

Địa điểm: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Yên Định 

 

STT Tên Môn học 
Họ và tên cán bộ, giáo 

viên giảng dạy 
Thời gian Tiết học 

1 
Kỹ thuật trang trí cắm 

hoa 
Dương Phương Chi 

Ngày 03, 04, 10, 11, 17, 

18, 24/12/2018 
Buổi chiều 

2 Nghiệp vụ nhà hàng Lê Thị Thúy 
Ngày 07, 08, 14, 15, 21, 

22, 28/01/2019 
Buổi chiều 

3 
Kỹ thuật pha chế đồ 

uống 
Dương Thị Thắm 

Ngày 11, 12, 18, 19, 25, 

26/02/2019 

Ngày 04/3/2019 

Buổi chiều 

4 
Chế biến Bánh và món ăn 

tráng miệng (Bánh Á) 
Trịnh Thị Hương 

Ngày 05, 11, 12, 18, 19, 

25, 26/3/2019 
Buổi chiều 

5 Ôn thi tốt nghiệp Tự ôn 
Từ ngày 27/3/2019  

đến ngày 29/3/2019 
Cả ngày 

6 
Xét tư cách dự thi tốt 

nghiệp 
Hội đồng thi tốt nghiệp 14h00 ngày 28/3/2019 Buổi chiều 

7 Thi tốt nghiệp Hội đồng thi tốt nghiệp   

 Môn Chính trị Hội đồng thi tốt nghiệp Ngày 30/3/2019 Buổi chiều 

 Môn Quản trị tác nghiệp Hội đồng thi tốt nghiệp Ngày 30/3/2019 Buổi chiều 

 Môn Thực hành nghề Hội đồng thi tốt nghiệp Ngày 31/3/2019 Buổi chiều 

8 
Bế giảng, phát bằng tốt 

nghiệp 
Phòng Đào tạo 14h00 ngày 26/4/2019 Buổi chiều 

 

Ngày    tháng 11 năm 2018 

P.HIỆU TRƯỞNG TP ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Hạ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Hương 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Chiên 
 


